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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm)
Hãy lựa chọn chữ cái in hoa đứng trước câu trả lời đúng và ghi ra tờ giấy thi.
Câu 1: Phần đất liền Châu Á tiếp giáp châu lục nào sau đây?
A. Châu Âu và châu Phi

B. Châu Phi và châu Đại Dương

 
C. Châu Đại Dương và châu Âu.
D. Châu Âu và Châu Mĩ
Câu 2: Châu Á có diện tích phần đất liền rộng khoảng:

A. 40 triệu km2.             B. 41,5 triệu km2.             C. 42,5 triệu km2.             D. 43,5 triệu km2.

Câu 3: Nguồn dầu mỏ và khí đốt của Châu Á tập trung chủ yếu ở khu vực nào?

  A. Bắc Á

B. Đông Nam Á              C. Nam Á

          D. Tây Nam Á.

Câu 4: Châu Á có diện tích rộng?
A. nhất thế giới.             B. thứ hai thế giới.          C. thứ ba thế giới.            D. thứ tư thế giới

Câu 5: Dãy núi nào sau đây cao và đồ sộ nhất châu Á?
A. Hi-ma-lay-a.

 B. Côn Luân.

     C. Thiên Sơn                    D. Cap-ca.
Câu 6: Nhận xét nào chưa đúng về khí hậu châu Á

A. Khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới khác nhau

B. Các đới khí hậu châu Á phân thành nhiều kiểu khí hậu khác nhau

C. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa.

D. Khí hậu châu Á phổ biến là đới khí hậu cực và cận cực.

Câu 7: Khí  hậu Châu Á phân thành mấy đới ?
  A. 2 đới

B. 3 đới

 C. 5 đới

            D. 11 đới.

Câu 8: Tại sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới:

A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến Xích đạo.     B. Do Lãnh thổ trải dài theo chiều kinh tuyến.

C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.                                     D. Do châu Á giáp với nhiều đại dương lớn.

Câu 9: Sông Mê công chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào

A. Sơn nguyên Đê-can.

                           B. Sơn nguyên Tây Tạng

 

C. Sơn nguyên A-rap
                                       D. Sơn nguyên Trung Xi-bia.

Câu 10. Khu vực nào ở châu Á sông ngòi kém phát triển nhất?

A. Đông Nam Á và Tây Nam Á                            B. Trung Á và Đông Á

C. Đông Á và Nam Á                                            D. Tây Nam Á và Trung Á

Câu 11: Quốc gia đông dân nhất châu Á là

A. Trung Quốc       B. Thái Lan               C. Việt Nam                 D. Ấn Độ

Câu 12: Dân cư châu Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào?
A. Ơ-rô-pê-ô-it.             B. Ô-tra-lô-it.             C. Môn-gô-lô-it.     D. Nê-grô-it.

Câu 13: Các nước châu Á xuất khẩu gạo đứng thứ nhất và thứ hai thế giới là:

A. Thái Lan, Việt Nam                                          B. Trung Quốc, Thái Lan
C. Ấn Độ, Việt Nam                                             D. Trung Quốc, Ấn Độ

Câu 14: Các nước khu vực Tây Nam Á và vùng nội địa có các loại cây trồng chủ yếu:

A. Lúa mì, bông, chà là.                                     B. Lúa gạo, ngô, chà là.
C. Lúa gạo, ngô, chè.                                          D. Lúa gạo, lúa mì cọ dầu

Câu 15: Nhận xét nào sau sau đây không đúng về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp của các nước châu Á
A. Sản xuất công nghiệp ở các nước châu Á rất đa dạng.
B. Hầu hết các nước phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.

C. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển nhất trên thế giới.
D. Sản xuất công nghiệp không đều giữa các nước châu Á.

Câu 16: Quốc gia có sản lượng khai thác dầu mỏ lớn nhất châu Á:
A. Việt Nam                  B. Ả-rập Xê-út                   C. Nhật Bản                   D. Trung Quốc

Câu 17: Nhận xét nào không đúng với đặc điểm vị trí địa lí của Tây Nam Á

A. Nằm ở ngã ba của ba châu lục.                                B. Tiếp giáp với nhiều vùng biển.

C. Có vị trí chiến lươc về kinh tế- chính trị                  D. Nằm hoàn toàn ở bán cầu Tây.

Câu 18: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục:

A. Châu Á-châu Âu- châu Phi                                B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ

C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ                                 D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương.

Câu 19: Địa hình chủ yếu của Tây Nam Á là

A. Đồng bằng       B. Núi và cao nguyên       C. Đồng bằng và bán bình nguyên          D. Đồi núi

Câu 20: Phần lớn dân cư Tây Nam Á theo đạo:
 A. Ki-tô giáo                   B. Hồi giáo             C. Phật giáo                          D. Ấn độ giáo
PHẦN II. TỰ LUẬN (5,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm)
a. Nêu các đặc điểm về vị trí địa lý và kích thước của lãnh thổ Châu Á?
b. Đặc điểm trên có ý nghĩa gì đối với khí hậu châu Á?
Câu 2. (2.0 điểm). Trình bày những giá trị của sông ngòi châu Á?
Câu 3. (1,0 điểm). Cho bảng số liệu

Dân số châu Á giai đoạn 2000 – 2015

	Năm
	2000
	2005
	2010
	2015

	Số dân (Triệu người)
	3.741
	3.977
	4.209
	4.433


                                                                                                   (Nguồn http://danso.org>chau a)
Hãy nhận xét sự gia tăng dân số Châu Á theo bảng số liệu trên.

-------------------------------Hết--------------------------------
